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❖ Chủ đề: Thăm quê 

❖ Nội dung ôn luyện: Nhận diện được các vần am, ăm, âm, em, êm, om, ôm, 

ơm, im, um. 

 

Về quê 

Nghỉ hè bé lại thăm quê 

Được đi lên rẫy, được về tắm sông 

Thăm bà, rồi lại thăm ông 

Thả diều, câu cá…sướng không chi bằng 

Đêm về ngồi ngắm ông trăng 

Nghe ông kể chuyện chị Hằng ngày xưa 

Bà rang đâụ lạc thơm chưa 

Mời ông bà, bé say sưa chuyện trò. 

Nguyễn Lãm Thắng  

Đọc bài Về quê rồi khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất. 

Câu 1. Trong bài đọc có bao nhiêu tiếng có vần ăm? 

A. 2  

B. 3  

C. 4  

 

Câu 2. Trong bài đọc có bao nhiêu tiếng có vần ơm? 

A. 1  

B. 2 

C. 3 

 



Câu 3. Tiếng trong bài có vần êm là 

A. nếm 

B. đếm 

C. đêm 

 

Câu 4. Nghỉ hè, bạn nhỏ trong bài thơ về quê thăm ai? 

A. Ông bà 

B. Ba mẹ 

C. Anh chị 

 

Câu 5. Bạn nhỏ được làm gì khi về quê? 

A. đi lên rẫy, tắm sông 

B. thả diều, câu cá 

C. cả a và b 

 

Câu 6. Bạn nhỏ thấy thế nào khi được về quê? 

A. sướng không chi bằng 

B. buồn  

C. bình thường 

 

Câu 7. Từ viết đúng là 

A. ngấm trăng                          B. ngấm chăng                       C. ngắm trăng 

 

 



Câu 8. Vần cần điền vào chỗ trống là 

 

 

 

 

       

                                                  

Lan bị ốm. Mẹ ch……sóc Lan. 

 

A. âm                              B. ăm                                   C. êm 

 

Câu 9. Vần cần điền vào chỗ trống là      

 

 

 

 

 

Buổi tối, gia đình em cùng nhau ăn c…... 

A. im                               B. om                                   C. ơm 

 

 

 



Câu 10. Vần cần điền vào chỗ trống là 

 

 

 

 

 

Chú ch……đang hót líu lo trên cành cây. 

A. im                               B. um                                  C. om 
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CÂU ĐÁP ÁN 

1 B 

2 A 

3 C 

4 A 

5 C 

6 A 

7 C 

8 B 

9 C 

10 A 


